
STT Lớp MSV Họ và tên Ngày sinh Mã BHXH CCCD Lý do

1 17CKD06 21611167

Lê Nguyễn 

Phương Uyên 24/03/2003 7525886245 272949297

Bổ sung căn cước công 

dân

2 17CKT13 21631362

Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân 01/12/2003 8022962772 301805256

Bổ sung căn cước công 

dân

3 17CQT16 21641476

Trần Thị Phương 

Anh 02/11/2003

Không tìm thấy 

mã BHXH 070303001892 Bổ sung mẫu TK1

4 17CQT22 21641640 Đỗ Đàm Ngọc Lan 29/10/2003 6623219750 241921518

Bổ sung căn cước công 

dân

5 17CQT25 21641728 ĐỖ CAO TRÍ 07/02/2003

Không tìm thấy 

mã BHXH 312562099

Bổ sung căn cước công 

dân và mẫu TK1

6 17CTA08 21621217 Lê Hoàng Tính 24/01/2003 9621404257 382026490

Bổ sung căn cước công 

dân

7 18CKT07 22631194 Lương Kim Chi 16/08/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 058304000131 Bổ sung mẫu TK1

8 18CKT20 22631572

Trần Thị Thanh 

Huyền 20/11/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 225961954

Bổ sung căn cước công 

dân và mẫu TK1

9 18CQT10 22641291 Phạm Ngọc Quyết 01/05/2004 TK1 067204007170 Bổ sung mẫu TK1

10 18CQT18 22641529 Nguyễn Thị Tuyết Nhung14/10/2003

Không tìm thấy 

mã BHXH 276004313

Bổ sung căn cước công 

dân và mẫu TK1

11 18CQT21 22641608

TRẦN THỊ KIỀU 

OANH 23/12/2002

Không tìm thấy 

mã BHXH 040302022934 Bổ sung mẫu TK1

12 18CQT30 22641892

Phạm Đình Yến 

Như 14/12/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 079304032491 Bổ sung mẫu TK1

13 18CSI01 22662007 Lê Đình Tiến Anh 15/02/1999

Không tìm thấy 

mã BHXH 215450827

Bổ sung căn cước công 

dân và mẫu TK1

14 18CTA01 22621030

Nguyễn Bảo Thiên 

Hương 05/10/2003 Sai mã BHXH 068303012952 Bổ sung mẫu TK1

15 18CTX01 22671016

Trịnh Ngô Khánh 

Linh 01/05/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 312584242

Bổ sung căn cước công 

dân và mẫu TK1

16 19CCF01 23600312

Nguyễn Nhựt 

Thiên Kim 30/04/2003

Không tìm thấy 

mã BHXH 079303034473 Bổ sung mẫu TK1

17 19CFB02 23635054

Nguyễn Thị Kim 

Dung 29/09/2005

Không tìm thấy 

mã BHXH 082305011226 Bổ sung mẫu TK1

18 19CKD01 23611014 Lê Phương Nam 04/10/1999 4220074705 184369432

Bổ sung căn cước công 

dân

19 19CKD01 23611017 Trần Hữu Thắng 19/01/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 083204012461 Bổ sung mẫu TK1

20 19CKR01 23622010 Phạm Phương Anh 21/11/2002

Không tìm thấy 

mã BHXH 036302007971 Bổ sung mẫu TK1

21 19CKT09 23631263 Nguyễn Thanh Vân 08/05/2005 7935370220 079305011024 Đang chờ KQ BHXH

22 19CKT11 23631323

Huỳnh Nhật Đông 

Anh 07/12/2005

Không tìm thấy 

mã BHXH 082305010039 Bổ sung mẫu TK1

23 19CLG02 23613042

Đoàn Thị Ngọc 

Ánh 25/08/2004

Không tìm thấy 

mã BHXH 080304006077 Bổ sung mẫu TK1

24 19CQT04 23641103 Lê Hải Đăng 10/04/2002

Không tìm thấy 

mã BHXH 080202000110 Bổ sung mẫu TK1

25 19CQT13 23641380 Đặng Bình Nhi 27/01/2005

Không tìm thấy 

mã BHXH 079305009847 Bổ sung mẫu TK1
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